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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH 
Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000
Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng (Nghị định 70) được ban hành ngày 21/11/2000 và có hiệu lực ngày 06/12/2000, hướng dẫn Điều 17 và Điều 104 Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. Nghị định bao gồm 3 Chương, 11 Điều, quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản của khách hàng.

Sau gần 16 năm thi hành, Nghị định 70 tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNNg) trong việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản của khách hàng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, góp phần gia tăng niềm tin của khách hàng đối với tổ chức tín dụng, thúc đẩy hoạt động của TCTD an toàn, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2001/TT-NHNN ngày 4/4/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định 70 (Thông tư 02) và Quyết định số 1004/2001/QĐ-NHNN ngày 08/08/2001sửa đổi tiết a điểm 2.2 Mục II Thông tư 02. Tuy nhiên, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng giữ bí mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật ngân hàng Việt Nam hiện nay còn chưa đầy đủ, bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. TCTD, chi nhánh NHNNg và các cơ quan chức năng đã gặp khó khăn, vướng mắc khi yêu cầu cung cấp và cung cấp thông tin khách hàng liên quan đến một số quy định tại Nghị định 70 và Thông tư 02. Tình hình này đã đặt ra nhu cầu cấp thiết tổng kết việc thi hành, đánh giá lại các quy định của Nghị định 70 để có phương án ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 70.
Ngân hàng Nhà nước xây dựng Báo cáo này để tổng kết những kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế của Nghị định 70 qua thực tiễn thi hành như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 70
Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 70 đã tạo hành lang pháp lý cũng như hướng dẫn các nội dung cần thiết về việc cung cấp thông tin, bí mật thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng tại các TCTD, cụ thể: hướng dẫn cụ thể thông tin được phép cung cấp, quy định đối tượng cụ thể được phép yêu cầu cung cấp thông tin, quy định cụ thể hình thức và quy trình cung cấp, cung cấp thông tin giữa các TCTD. Nghị định 70 tạo cơ sở pháp lý để thông tin khách hàng được đảm bảo, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc bảo mật thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, gia tăng niềm tin của khách hàng đối với tổ chức tín dụng. 
Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 70 quy định rõ hình thức, thẩm quyền, các hồ sơ, tài liệu kèm theo khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, hướng dẫn việc xử lý các vi phạm tiết lộ các thông tin ra ngoài, cung cấp thông tin không đúng đối tượng hoặc không tuân thủ đúng các quy định và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tạo khung pháp lý minh bạch cho hoạt động của các TCTD, nâng cao trách nhiệm cho cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, các TCTD, chi nhánh NHNNg về cơ bản luôn tuân thủ các quy trình và quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các TCTD trong quá trình cung cấp thông tin; xây dựng các quy trình, quy định về bảo mật thông tin rất nghiêm ngặt, tương ứng với mức độ phân loại của thông tin; thường xuyên tiến hành các buổi tập huấn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm cho nhân viên trong việc nhận, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin; bố trí một số nhân viên hoặc một phòng ban chuyên thực hiện việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát thông tin trước khi thông tin được gửi ra bên ngoài ngân hàng.
II. NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP CỦA NGHỊ ĐỊNH 70
1. Vướng mắc về phạm vi, đối tượng quy định tại Nghị định 70
Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12TCTD (Luật các TCTD năm 2010), TCTD, chi nhánh NHNNg phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại TCTD, chi nhánh NHNNg. 
Khoản 1 Điều 1 Nghị định 70 về phạm vi áp dụng quy định: 

“1. Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng gửi tại các tổ chức tín dụng, tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng (gọi chung trong Nghị định này là tổ chức) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng”. 

Như vậy khoản 1 Điều 1 Nghị định 70 quy định phạm vi điều chỉnh thông tin khách hàng chỉ bao gồm tiền gửi và tài sản gửi trong khi phạm vi quy định tại Luật các TCTD năm 2010 bao gồm tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại TCTD, chi nhánh NHNNg. Phạm vi bảo mật thông tin của Nghị định 70 đang hẹp hơn, chưa bao quát đầy đủ phạm vi theo quy định của Luật các TCTD năm 2010.
Ngoài ra, một số TCTD, chi nhánh NHNNg đề nghị hướng dẫn việc cung cấp các thông tin khác ngoài tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng. Ví dụ: hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn, hồ sơ kinh tế, hồ sơ bảo đảm tiền vay, các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp; thông tin về tình hình tín dụng, bảo lãnh, tài sản thế chấp của khách hàng hay các thông tin tài liệu liên quan đến quy trình, quy định nội bộ của ngân hàng... Các khách hàng cũng có nhu cầu được giữ bí mật thông tin mà họ cung cấp cho TCTD hay thông tin mà TCTD thu thập được. Đây cũng là những thông tin có mức độ quan trọng không kém các thông tin về tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng, nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng cũng như ngân hàng.
2. Quy định về cơ quan có thẩm quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin khách hàng chưa đầy đủ (khoản 4 Điều 5 Nghị định 70)
Khoản 4 Điều 5 Nghị định 70 quy định người có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu TCTD cung cấp thông tin như sau:

“4. Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan Nhà nước trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, văn bản yêu cầu tổ chức cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng phải do những người có thẩm quyền sau đây ký:

a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thẩm phán Toà án nhân dân thực hiện theo quy định tại các văn bản do Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành; 

b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự, Chánh án, Phó Chánh án Toà án quân sự, Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu trở lên;

c) Cục trưởng, Phó Cục trưởng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Giám đốc, Phó Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp Bộ, cơ quan điều tra của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân Việt Nam cấp quân khu trở lên;

d) Chấp hành viên hoặc Thủ trưởng các cơ quan thi hành án các cấp được giao thi hành các bản án theo quyết định của Toà án các cấp;

đ) Tổng Thanh tra Nhà nước, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc các tổ chức thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra được thành lập theo quy định của pháp luật về thanh tra, xét giải quyết khiếu nại tố cáo và chống tham nhũng từ cấp tỉnh trở lên”. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh NHNNg, trên thực tế, một số cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác cũng gửi yêu cầu cung cấp thông tin như:

- Cơ quan hải quan (Tổng Cục hải quan, Cục hải quan, Chi Cục hải quan);

- Cơ quan quản lý thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế) để phục vụ công tác cưỡng chế thuế theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN;

- Cục thi hành án dân sự (chấp hành viên, Văn phòng Thừa phát lại), người được thi hành án theo quy định tại:

+ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 và Khoản 4 Điều 20 Luật thi hành án dân sự 2008.

+ Điểm đ, khoản 1, điều 7 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.
- Cục Quản lý cạnh tranh, Cục chống cạnh tranh thuộc Bộ Công Thươngtheo quy định tại khoản 10 Điều 2 Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05/02/2013 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

- Cơ quan điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cơ quan khác của Công an; Viện kiểm sát, Tòa án theo quy định tại:

+ Khoản 2 Điều 5 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

+ Khoản 3 Điều 10 và điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

+ Khoản 1 Điều 34, Điều 88, Khoản 2 Điều 236, khoản 2 Điều 252 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Một số cá nhân, cơ quan khác theo khoản 1 Điều 7 Luật Phá sản 2014;

- Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, văn phòng luật sư v.v.

- Việc cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng theo quy định của Đạo luật Tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA).
Do đó, việc liệt kê các cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền được quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng như quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 70/2000/NĐ-CP là chưa phù hợp với thực tế và chưa đầy đủ.

3. Vướng mắc về việc TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin ra nước ngoài
Một số TCTD, chi nhánh NHNNg kiến nghị việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng cho các ngân hàng ở nước ngoài như:

- Ngân hàng mẹ hoặc chi nhánh của ngân hàng mẹ ở nước khác: nhằm thực hiện nghiệp vụ giao dịch, quản lý tín dụng, rủi ro toàn hệ thống và trong trường hợp phát hiện các giao dịch nghi ngờ liên quan đến rửa tiền (phục vụ cho hoạt động nội bộ).

- Ngân hàng nước ngoài là ngân hàng đại lý của ngân hàng: trong trường hợp phát hiện các giao dịch nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

Ngoài ra, một số TCTD, chi nhánh NHNNg cũng kiến nghị sửa đổi Nghị định 70 cho phép cung cấp thông tin Mật khi có sự chấp thuận của khách hàng (thể hiện trong các thỏa thuận, tài liệu và/hoặc hợp đồng dịch vụ) và không phải có sự phê duyệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp đặc thù như chia sẻ thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài quản lý hoạt động của ngân hàng mẹ, ngân hàng mẹ, các chi nhánh nước ngoài, trung tâm xử lý nghiệp vụ vùng trong cùng tập đoàn để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, các hoạt động phòng chống rửa tiền… theo mô hình hoạt động của tập đoàn, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định, quy trình về bảo mật và chia sẻ thông tin.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 70, tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được cung cấp thông tin nhằm “phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng”. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 19, 20 Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước thì việc “mang tài liệu, vật thuộc phạm vi bí mật ra nước ngoài phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học phải xin phép và được sự đồng ý của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương”. Quy định chưa rõ ràng này khiến cho một số TCTD hiểu rằng việc cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng mẹ là được phép thực hiện, trong khi một số CN NHNNg lại cho rằng phải có sự chấp thuận của Thống đốc NHNN. 

4. Vướng mắc về việc quy định lập “Biên bản cung cấp thông tin” (khoản 2 Điều 7 Nghị định 70)
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 70 quy định: 

“2. Việc cung cấp thông tin phải được lập thành "Biên bản cung cấp thông tin" và tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước”. 
Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền gửi yêu cầu cung cấp thông tin qua đường công văn (tài liệu được cung cấp qua đơn vị chuyển phát nhanh, thư đảm bảo qua bưu điện) và không cử cán bộ đến trụ sở để nhận tài liệu. Vì vậy,trong nhiều trường hợp, mặc dù TCTD đã lập Biên bản cung cấp thông tin và đề nghị bên yêu cầu cung cấp thông tin ký và gửi lại biên bản nhưng không nhận lại được biên bản. 
Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, cần quy định cụ thể các trường hợp bắt buộc/không bắt buộc phải lập "Biên bản cung cấp thông tin". Quy định này vừa phải đảm bảo giá trị pháp lý của thông tin khách hàng do TCTD cung cấp, vừa đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của TCTD.

5. Các văn bản pháp luật làm cơ sở xây dựng, ban hành Nghị định 70 đã hết hiệu lực 

Tại khoản 4, Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (có hiệu lực ngày 01/07/2016) quy định về các trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: “4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
Các văn bản pháp luật làm cơ sở xây dựng, ban hành Nghị định 70 đã hết hiệu lực (Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997; Luật Các tổ chức tín dụngngày 12/12/1997; Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28/10/1991) và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong những năm qua có nhiều thay đổi, theo đó có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới quy định về thẩm quyền của các cơ quan nhà nước yêu cầu TCTD cung cấp thông tin. 
KẾT LUẬN

Qua tổng kết thi hành Nghị định 70, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng việc ban hành và thực hiện Nghị định 70 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị định cũng cho thấy những khó khăn, vướng mắc như đề cập tại mục II trên đây. Mặt khác, các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ xây dựng Nghị định 70 đã hết  hiệu lực. Do vậy, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển các TCTD./.
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